
 1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa: Nuôi trồng Thủy sản                 Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Bộ môn: Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản                                                                                                                                                        

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin về học phần 
 

Tên học phần: Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm 

Mã học phần: 

Số tín chỉ: 3  

Học phần tiên quyết: Qui hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản, Di  truyền chọn giống 

thủy sản, Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thuỷ sản, Dinh dưỡng và thức ăn thủy 

sản, Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản 

Đào tạo trình độ: Đại học và Cao đẳng 

Giảng dạy cho các ngành: Nuôi trồng Thủy sản 

Bộ môn quản lý: Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản 

Phân bổ thời gian trong học phần:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 

- Làm bài tập trên lớp: 

- Thảo luận: 15 

- Thực hành, thực tập:  

- Tự nghiên cứu: 90 

2. Mô tả tóm tắt học phần: 3TC 

Học phần cung cấp cho người học  iến thức về c c đ c đi m sinh học chủ yếu,  ỹ 

thuật sản xuất giống và nuôi thư ng ph m c c nh m động vật thân mềm c  gi  trị  inh 

tế; nhằm giúp người học hi u được c  sở  hoa học và ứng dụng c c quy trình sản xuất 

giống, nuôi thư ng ph m.  

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần  

3.1. Danh mục chủ đề của học phần: 

            1. Đ c đi m sinh học của động vật thân mềm (ĐVTM). 

            2. Sản xuất giống động vật thâm mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia). 

            3. Sản xuất giống động vật thân mềm chân bụng (Gastropoda). 

  4. Nuôi động vật thâm mềm thư ng ph m ở vùng triều và trên bi n. 

  5. Nuôi động vật thân mềm thư ng ph m trong ao, đầm.   

 3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần  

 

Chủ đề 1: Đặc điểm sinh học của động vật thân mềm 

 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức:  

1. Đ c đi m hình thái cấu tạo 2 

2. Đ c đi m phân bố, sinh trưởng và dinh dưỡng 2 

3. Đ c đi m sinh sản 3 

Thái độ:   

1. Động vật thân mềm c  vai trò quan trọng trong tự nhiên và đời sống 

con người 

 

2. Đ c đi m sinh học của đối tượng nuôi là c  sở  hoa học của c c giải  
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ph p  ỹ thuật.   

Kỹ năng:  

1. Chọn đối tượng nuôi, địa đi m nuôi, mùa vụ nuôi phù hợp. 3 

2. Phân tích được c c ứng dụng từ đ c đi m sinh học vào  ỹ thuật sản 

xuất giống và nuôi động vật thân mềm. 

3 

 

Chủ đề 2: Sản xuất giống động vật hai mảnh vỏ (Bivalvia) 

 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức:  

1. Hệ thống công trình, thiết bị phục vụ cho sản xuất giống 3 

2. Tuy n chọn, nuôi động vật thân mềm hai mảnh vỏ bố mẹ và cho đẻ     4 

3. Kỹ thuật ư ng nuôi ấu trùng  4 

Thái độ:  

1. Vị trí và hệ thống công trình liên quan trực tiếp đến hiệu quả sản xuất 

giống 

 

2. Chất lượng bố mẹ,  ỹ thuật cho đẻ, ư ng nuôi ấu trùng quyết định 

đến chất lượng con giống 
 

3. Quan hệ giữa dinh dưỡng, môi trường và sức  hỏe ấu trùng là vấn đề 

cốt lõi  hi ư ng nuôi ấu trùng. 
 

Kỹ năng:  

1. Phân tích, x c định được c c tiêu chí ho c chỉ tiêu  ỹ thuật  hi thiết 

 ế công trình, tuy n chọn, nuôi  bố mẹ, cho đẻ, ư ng ấu trùng. 

3 

2. Phân tích được c c ứng dụng từ đ c đi m sinh học của động vật thân 

mềm hai mảnh vỏ vào  ỹ thuật nuôi bố mẹ, ư ng ấu trùng. 

3 

 

Chủ đề 3: Sản xuất giống động vật chân bụng (Gastropoda) 

 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức:  

1. Hệ thống công trình, thiết bị phục vụ cho sản xuất giống 3 

2. Tuy n chọn, nuôi động vật thân mềm chân bụng bố mẹ và cho đẻ     4 

3. Kỹ thuật ư ng nuôi ấu trùng  4 

Thái độ:  

1. Vị trí và hệ thống công trình liên quan trực tiếp đến hiệu quả sản xuất 

giống 

 

2. Chất lượng bố mẹ,  ỹ thuật cho đẻ, ư ng nuôi ấu trùng quyết định 

đến chất lượng con giống 
 

3. Quan hệ giữa dinh dưỡng, môi trường và sức  hỏe ấu trùng là vấn đề 

cốt lõi  hi ư ng nuôi ấu trùng. 
 

Kỹ năng:  

1. Phân tích, x c định được c c tiêu chí ho c chỉ tiêu  ỹ thuật  hi thiết 

 ế công trình, tuy n chọn, nuôi  bố mẹ, cho đẻ, ư ng ấu trùng. 

3 

2. Phân tích được c c ứng dụng từ đ c đi m sinh học của động vật thân 

mềm chân bụng vào  ỹ thuật nuôi bố mẹ, ư ng ấu trùng. 

3 
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Chủ đề 4: Nuôi động vật thâm mềm thương phẩm ở vùng triều và trên biển   

 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức:  

1. Lựa chon vị trí nuôi, chu n bị công trình nuôi      3 

2. Kỹ thuật chọn giống và thả giống 3 

3. Kỹ thuật chăm s c và quản lý  4 

4. Thu hoạch, bảo quản sản ph m sau thu hoạch 3 

5. Kỹ thuật cấy ngọc trai nhân tạo                                                                                                                                                                                    3 

Thái độ:  

1. Nuôi  ết hợp động vật thân mềm với c c đối tượng thủy sản  h c 

đã và đang là xu thế ph t tri n theo hướng bền vững 
 

2. Vị trí nuôi, chất lượng con giống, yếu tố môi trường, lượng thức ăn 

ảnh hưởng lớn đến hiệu quả nuôi thư ng ph m động vật thân mềm 
 

3. Thu hoạch đúng thời đi m,  p dụng công nghệ sau thu hoạch tốt là 

các yếu tố đảm bảo chất lượng và gi  trị của động vật thân mềm nuôi 

thư ng ph m 

 

4. An toàn thực ph m là tiêu chu n bắt buộc  

Kỹ năng:   

1. Phân tích, x c định được c c tiêu chí ho c chỉ tiêu  ỹ thuật  hi 

chọn vị trí, chu n bị hệ thống nuôi, tuy n chọn giống, nuôi động vật 

thân mềm ở vùng triều và trên bi n. 

3 

2. Phân tích được c c ứng dụng từ đ c đi m sinh học của động vật 

thân mềm hai vỏ vào  ỹ thuật nuôi thư ng ph m. 

3 

3. Phư ng ph p cấy ngọc trai nhân tạo                                                                                                                      3 

  

Chủ đề 5: Nuôi động vật thâm mềm thương phẩm trong ao, đầm 

 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức:  

1. Lựa chon vị trí nuôi, chu n bị công trình nuôi      3 

2. Kỹ thuật chọn giống và thả giống 3 

3. Kỹ thuật chăm s c và quản lý  4 

4. Thu hoạch, bảo quản sản ph m sau thu hoạch 3 

5. Nuôi ghép động vật thân mềm với cá, tôm, rong bi n 3 

Thái độ:   

1. Nuôi  ết hợp động vật thân mềm với c c đối tượng thủy sản  h c 

đã và đang là xu thế ph t tri n theo hướng bền vững 
 

2. Vị trí nuôi, chất lượng con giống, yếu tố môi trường, lượng thức ăn 

ảnh hưởng lớn đến hiệu quả nuôi thư ng ph m động vật thân mềm 
 

3. Thu hoạch đúng thời đi m,  p dụng công nghệ sau thu hoạch tốt là 

các yếu tố đảm bảo chất lượng và gi  trị của động vật thân mềm nuôi 

thư ng ph m 

 

4. An toàn thực ph m là tiêu chu n bắt buộc  

Kỹ năng :  

1. Phân tích, x c định được c c tiêu chí ho c chỉ tiêu  ỹ thuật  hi 

chọn vị trí, chu n bị hệ thống nuôi, tuy n chọn giống, nuôi động vật 

thân mềm trong ao, đầm. 

3 
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2. Phân tích được c c ứng dụng từ đ c đi m sinh học của động vật 

thân mềm vào  ỹ thuật nuôi thư ng ph m. 

3 

 

4. Phân bổ thời gian chi tiết 

 

Vấn đề 

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, 

thực tập  

Tự  

nghiên 

cứu 

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

Chủ đề 1 6  3  18 27 

Chủ đề 2 6  3  18 27 

Chủ đề 3 6  3  18 27 

Chủ đề 4 6  3  18 27 

Chủ đề 5 6  3  18 27 

TỔNG 30  15  90 135 

5. Tài liệu  

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

1 Ngoâ Anh Tuaán 
Kyõ thuaät nuoâi ñoäng 

vaät thaân meàm 

2012 
NXB Nông 

nghiệp 
Thư viện 

2 Traàn Doaõn 

Thieän 

Bí quyeát nuoâi caáy 

ngoïc trai xuaát khaåu 

 

1991 NXB Noâng 

nghieäp 

Thư viện 

3 Nguyeãn Thò 

Xuaân Thu 

Ñaëc ñieåm sinh hoïc, 

kyõ thuaät saûn xuaát 

gioáng vaø nuoâi oác 

höông  

 

1996 NXB Noâng 

nghieäp 

Thư viện 

4 Leâ Ñöùc Minh Sinh hoïc vaø kyõ thuaät 

saûn xuaát gioáng baøo 

ngö vaønh tai 

2000 NXB Noâng 

nghieäp 

Thư viện 

5 DANIDA-Boä 

Thuyû Saûn 

Kyõ thuaät nuoâi veïm 

voû xanh thöông phaåm  

 

2003 DANIDA- 

Boä Thuyû 

Saûn 

Thư viện 

6 Institute of 

Oceannology, 

Chinese 

Academy of 

Sciences 

Aquaculture and 

Disease Control in 

Shrimp and Mollusc 

2002 The 

Ministry of 

Science and 

Technogy 

of the 

People
,
s 

Republic of 

China 

Giáo viên 

cung cấp 

7 Ric Fallu Abalon Farming 2010 Fishing 

News Books 

Giáo viên 

cung cấp 
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6. Đánh giá kết quả học tập 
 

 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, 

tích cực thảo luận… 

Đi m danh, 

quan sát 

10 

2 Tự nghiên cứu (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm b o 

c o, bài tập… 

10 

3 Hoạt động nh m (HĐN) Trình bày báo 

cáo 

10 

4 Ki m tra giữa  ỳ (KT) Viết 20 

5 Thi  ết thúc học phần (THP) Viết, 50 
  

TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN      
                                                                                  (Ký và ghi họ tên) 


